
  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 188/QĐ-HĐTS Sơn La, ngày 03 tháng 3 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng 

tuyển trình độ trung cấp năm 2025 (Đợt 1) 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao 

đẳng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10 tháng 

11 năm 2023 của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SKHĐT ngày 12/12/2024 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-CĐSL ngày 20/12/2024  của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ cao đẳng, 

trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2025 (đợt 1) số 21/BB-

HĐTS ngày 03/3/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng 

Sơn La, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển 03 ngành/nghề trình độ trung 

cấp năm 2025 (đợt 1) cụ thể như sau: 

TT Tên ngành/nghề Mã ngành Tổ hợp môn 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Nghiệp vụ bán hàng 5340119 Toán – Lý - Hóa 15,75 

2 Kế toán doanh nghiệp 5340302 Toán – Lý - Hóa 15,75 

3 Lâm Sinh 5620202 Toán – Hóa - Sinh 15,75 

Điều 2. Công nhận danh sách 142 thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp 

năm 2025 (đợt 1) vào học các ngành/nghề tại trường Cao đẳng Sơn La gồm: 

Nghiệp vụ bán hàng (35 thí sinh); Lâm sinh (71 thí sinh); Kế toán doanh nghiệp 

(36 thí sinh). 

(Có danh sách kèm theo) 



  

 

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố 

điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng tuyển 

và nhập học cho thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh. 

Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo có 

trách nhiệm tiếp sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, 

kế hoạch của nhà trường và các quy chế, quy định hiện hành. 

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm làm thủ tục nhập học và tham gia học 

tập theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

Điều 4. Các ông (bà) ủy viên Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị, cá nhân có liên 

quan và thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- Sở GD-ĐT (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Ban truyền thông; 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, T.TSHN (02 bộ). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 



  

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2025 - ĐỢT 1 

(Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-HĐTS  ngày 03/3/2025 của Chủ tịch HĐ tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La) 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc VH Nghề 

Điểm 

xét 

tuyển 

Mức 

điểm 

trúng 

tuyển 

Địa chỉ 

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh 

I Nghiệp vụ bán hàng (MS)            

1 Hoàng Thị Thùy Trang 12/02/2009 Nữ Mường 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 25,35 15,75 Bản Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

2 Lèo Thúy Linh 23/08/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 24,05 15,75 Bản Ngồ Hén Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

3 Hờ A Khánh 03/06/2009 Nam Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 24,05 15,75 Bản Cầu Đường Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

4 Sồng Thị Xuân 11/06/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 24,05 15,75 Bản Đèo Chẹn Xã Hua Nhài Bắc Yên Sơn La 

5 Quàng Thị Hồng 27/11/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 23,95 15,75 Bản Khiềng Xã Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 

6 Sồng Thị Chư 10/05/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 23,75 15,75 Bản Kéo Bó Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

7 Hờ Thị Ánh 18/07/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 23,65 15,75 Bản Cầu Đường Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

8 Sồng Thị Ghênh 16/05/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 23,45 15,75 Bản Kéo Bó Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

9 Lường Thị Hân 21/08/2008 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,85 15,75 Bản Xài Liệt Xã Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

10 Hà Văn Triều 28/12/2009 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,65 15,75 Bản Nà Pát Nà Bó Thị trấn Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

11 Đặng Thị Băng Băng 26/05/2009 Nữ Mường 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,65 15,75 Bản Mường (Luồn) Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

12 Lò Thị Tâm 28/11/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,65 15,75 Bản Khiềng Xã Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 

13 Lường Thị Uyên 19/04/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,55 15,75 Bản Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

14 Lò Thị Nhi 03/12/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,45 15,75 Bản Sươn Mè Xã Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 

15 Sồng A Trống 09/02/2009 Nam Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,35 15,75 Bản Keo Bó Nà Bó Thị trấn Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

16 Vàng Thị Lan 23/01/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,25 15,75 Bản Pa Nó B Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

17 Tòng Thị Duân 17/12/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,25 15,75 Bản Mòng Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

18 Lò Thị Vân 13/07/2008 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,05 15,75 Bản Bằng Xã Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 

19 Lèo Thị Minh Hảo 10/05/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 22,05 15,75 Bản Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

20 Lò Như Nguyệt 03/09/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 21,85 15,75 Bản Sươn Mè Xã Chiềng ve Mai Sơn Sơn La 

21 Lèo Thị Kim Thùy 27/10/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 21,75 15,75 Bản Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

22 Tòng Thị Ngọc Hoa 27/08/2009 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 21,65 15,75 Bản Mòng Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

23 Hà Thị Quế Anh 12/07/2009 Nữ Mường 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 21,45 15,75 Bản Hộc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

24 Vì Thị Nhật Lệ 27/02/2009 Nữ Khơ-Mú 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 21,05 15,75 Bản Pù Tền Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

25 Giàng Thị Tuyết 01/08/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 21,05 15,75 Bản Na Lù Xã Phiêng Khoài Yên Châu Sơn La 

26 Đinh Thị Thu Uyên 21/05/2009 Nữ Mường 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,95 15,75 Bản Mường (Luồn) Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

27 Giàng Thị Tồng 08/03/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,75 15,75 Bản Pá Hốc Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

28 Hoàng Thanh Tùng 15/01/2009 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,75 15,75 Bản Dăm Hoa Xã Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 

29 Tòng Thanh Lâm 31/10/2009 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,65 15,75 Bản Lót Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

30 Lèo Nguyệt Quế 22/02/2008 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,55 15,75 Bản Mòng Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

31 Giàng Thị Cha 14/07/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,55 15,75 Bản Nong Nghè Xã Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 

32 Hoàng Lệ Quyên 26/04/2009 Nữ Mường 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,45 15,75 Bản Hẹo Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

33 Vàng Thị Thu Nguyệt 05/10/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,25 15,75 Bản Tong Chiêng Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

34 Mùa Thị Tu 08/03/2009 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 20,15 15,75 Bản Pá Nó Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

35 Hà Duy Thuận 08/12/2008 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng 18,95 15,75 Bản  Nà Si Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 



  

 

II Lâm Sinh (MS)            

36 Quàng Thu Trang 09/09/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 25,45 15,75 Bản Trạm Cầu Xã Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La 

37 Giàng Thị Vá 03/10/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 24,75 15,75 Bản Nặm Luông Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

38 Giàng Thị Mai Hương 25/11/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 24,25 15,75 Bản Nà Cang Xã Cò Nòi Mai Sơn Sơn La 

39 Vàng Thị Chía 03/10/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 23,85 15,75 Bản Nặm Luông Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

40 Lò Thị Hà Linh 13/07/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 23,85 15,75 Bản Dè Xã Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

41 Lường Thị Liu 27/03/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 23,45 15,75 Bản Lạn Quỳnh Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

42 Hà Thị Nhi 05/11/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 23,35 15,75 Bản Lù Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

43 Sồng Thị Nga 08/01/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 23,05 15,75 Bản Pá Po Xã Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 

44 Sồng Thị Liên 13/03/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 22,95 15,75 Bản Pá Ban Xã Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 

45 Lèo Thu Yến 28/07/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 22,85 15,75 Bản Chiềng Đen Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

46 Sồng Thị Kia 7/2/2008 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 22,85 15,75 Bản Kéo Bó Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

47 Hà Thu Yến 28/8/2009 Nữ Mường 9/12 Lâm sinh 22,65 15,75 Bản Luồn Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

48 Mùa Thị Dua 15/12/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 22,45 15,75 Bản Đông Sàn Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

49 Lường Thị Thanh 01/01/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 22,45 15,75 Bản Lù 2 Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

50 Mùa Thị Thu Trăng 2/9/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 22,35 15,75 Bản Tong Tải A Xã Nà Bó Mai Sơn Sơn La 

51 Lò Thị Thuý Linh 23/12/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 22,05 15,75 Bản Chi Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

52 Lò Thị Thư 29/01/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 21,55 15,75 Bản Khiềng Xã Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 

53 Nguyễn Thị Thuỷ 25/9/2009 Nữ Xinh mun 9/12 Lâm sinh 21,55 15,75 Bản Nà Nhụng Xã Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 

54 Hà Thị Quyên 20/08/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 21,45 15,75 Bản Lù Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

55 Sùng Thị Nguyên 21/07/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 21,05 15,75 Bản Pặc Ngần Xã Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

56 Lò Duy Thành 14/12/2009 Nam Thái 9/12 Lâm sinh 20,95 15,75 Bản Sươn Mè Xã Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 

57 Sồng Thị Vang 05/10/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 20,95 15,75 Bản Pá Tong Xã Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 

58 Mùa Thị Thu Nguyệt 18/08/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 20,85 15,75 Bản Ta Đứng Xã Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La 

59 Hà Thị Phượng 23/5/2009 Nữ Thái 9/12 Lâm sinh 20,85 15,75 Bản Oi Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

60 Hờ Thị Tuyết 22/07/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 20,65 15,75 Bản Búa Bon Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

61 Đặng Thanh Châu 29/9/2009 Nam Mường 9/12 Lâm sinh 20,45 15,75 Bản Luồn Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

62 Tòng Mạnh Huỳnh 20/11/2008 Nam Thái 9/12 Lâm sinh 20,35 15,75 Bản Mòng Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

63 Quàng Mạnh Khiêm 3/12/2009 Nam Thái 9/12 Lâm sinh 19,85 15,75 Bản Mờn 1 Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

64 Quàng Đức Giang 31/12/2009 Nam Thái 9/12 Lâm sinh 19,55 15,75 Bản Ý Lường Xã Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

65 Hàng Thái Sơn 07/10/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,45 15,75 Bản Pá Nó Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

66 Sồng Thị Thái 03/02/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 19,45 15,75 Bản Pặc Ngần Xã Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 

67 Thào Thị Thiều Ba 02/10/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 19,35 15,75 Bản Tong Tải B Xã Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La 

68 Vàng A Dương 29/8/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,35 15,75 Bản Pá Nó B Xã Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

69 Giàng Thị Hoa 2/7/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 18,35 15,75 Bản Ít Hò Xã Chiềng Chung Mai Sơn Sơn La 

70 Cà Văn Huy 26/9/2009 Nam Thái 9/12 Lâm sinh 18,25 15,75 Bản Giàn Xã Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 



  

 

III Lâm sinh (BY)            

71 Thào Thị Xanh 13/04/2008 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 24,65 15,75 Bản Kẻ B Xã Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La 

72 Mùa A Sáy 31/03/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 23,65 15,75 Bản Trông Dê Xã Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La 

73 Mùa A Lù 13/06/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 22,95 15,75 Bản Háng Bla Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

74 Mùi Thị Thuyên Tuệ 16/04/2009 Nữ Mường 9/12 Lâm sinh 22,35 15,75 Bản Vàn Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

75 Hờ Thị Chư 10/10/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 22,35 15,75 Bản Háng Đồng B Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

76 Phàng A Tủa 05/09/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 22,15 15,75 Bản Suối Păng Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

77 Thào Thị Dua 20/02/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 21,95 15,75 Bản Suối Sát Xã Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La 

78 Hờ A Mang 01/10/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 21,75 15,75 Bản Háng Đồng Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

79 Giàng Thị Dông 20/08/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 21,35 15,75 Bản Trung Sơn Xã Song Pe Bắc Yên Sơn La 

80 Hạng A Su 21/10/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 21,15 15,75 Bản Làng Sáng Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

81 Hạng Vàng Trang 16/02/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,95 15,75 Bản Trang Dua Hang Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

82 Giàng A Nủ 20/05/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,95 15,75 Bản Hồng Ngài Xã Hồng Ngài Bắc Yên Sơn La 

83 Mùa A Hùng 20/11/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,85 15,75 Bản Pe Xã Song Pe Bắc Yên Sơn La 

84 Hạng A Dủa 10/12/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,75 15,75 Bản Suối Păng Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

85 Thào Thị Bầu 13/11/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 20,75 15,75 Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

86 Lù Páo Tủa 02/02/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,55 15,75 Bản Làng Chếu Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

87 Mùa A Dơ 15/06/2008 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,25 15,75 Bản Háng Đồng C Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

88 Tráng A Thắng 04/06/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,15 15,75 Bản Pa Nó Xã Mường Khoa Bắc Yên Sơn La 

89 Mùa A Dơ 30/04/2008 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 20,15 15,75 Bản Háng Chơ Xã Xím Vàng Bắc Yên Sơn La 

90 Sồng A Thông 14/08/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,95 15,75 Bản Cáo A Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

91 Mùa A Thá 30/06/2008 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,95 15,75 Bản Tà Đò B Xã Tạ Khoa Bắc Yên Sơn La 

92 Thào A Lềnh 01/10/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,95 15,75 Bản Chống Tra Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

93 Thào A Blai 23/02/2005 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,95 15,75 Bản Háng Đồng Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

94 Tráng A Thịnh 21/07/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,85 15,75 Bản Trông Tầu Xã Xím Vàng Bắc Yên Sơn La 

95 Hạng Thị Nông 12/02/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 19,75 15,75 Bản Làng Sáng Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

96 Phàng A Chung 22/01/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,75 15,75 Bản Trung Sơn Xã Song Pe Bắc Yên Sơn La 

97 Thào Thị Chi 11/01/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 19,75 15,75 Bản Xím Vàng Xã Xím Vàng Bắc Yên Sơn La 

98 Mùa Thị Cu 26/03/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 19,65 15,75 Bản Noong Ọ B Xã Tạ Khoa Bắc Yên Sơn La 

99 Sồng A Lử 14/05/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,55 15,75 Bản Cáo A Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

100 Vàng A Ánh 08/08/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,45 15,75 Bản Khúm Khia Xã Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La 

101 Mùa A Lù Páo 03/05/2008 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,15 15,75 Bản Ọ B Xã Tạ Khoa Bắc Yên Sơn La 

102 Lù A Chư 12/12/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,15 15,75 Bản Làng Chếu Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

103 Phàng A Vàng 18/10/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 19,05 15,75 Bản Háng Cao Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

104 Thào Thị Đơ 12/08/2009 Nữ Mông 9/12 Lâm sinh 18,95 15,75 Bản Háng Đồng A Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

105 Lù A Thái 01/01/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 18,85 15,75 Bản Làng Chếu Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

106 Thào A Vu 17/07/2009 Nam Mông 9/12 Lâm sinh 17,95 15,75 Bản Háng Đồng Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 



  

 

IV Kế toán doanh nghiệp (BY)            

107 Mùa Thị Mai 29/11/2008 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 24,95 15,75 Bản Phình Hồ Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

108 Hờ Thị May 16/05/2009 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 23,65 15,75 Bản Pá Hốc Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

109 Lầu A Thái 20/10/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 23,15 15,75 Bản Pá Hốc Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

110 Đinh Thị Diệp Phương 11/09/2009 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp 23,15 15,75 Bản Chanh Xã Song Pe Bắc Yên Sơn La 

111 Thào Thị Vế 23/09/2009 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 22,25 15,75 Bản Trò A Xã Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 

112 Sồng A Chỉ 05/09/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 22,15 15,75 Bản Suối Lềnh Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

113 Hờ Thị Dợ 11/09/2009 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,95 15,75 Bản Suối Lềnh Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

114 Phàng Văn Thuận 23/07/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,75 15,75 Bản Suối Đay Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

115 Đèo Thị Diễm Như 08/05/2009 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,45 15,75 Bản Chim Thượng Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

116 Cầm Nam Cao 11/08/2009 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,35 15,75 Bản Chim Hạ Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

117 Giàng A Hồng 20/05/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,15 15,75 Bản Nậm Lộng Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

118 Đinh Thị Bảo Yên 08/11/2008 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,15 15,75 Bản Mong Xã Song Pe Bắc Yên Sơn La 

119 Lò Đức Dương 13/08/2009 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 21,05 15,75 Bản Chim Hạ Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

120 Hạng A Sơn 01/08/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,85 15,75 Bản Suối Chèo Xã Suối Bau Bắc Yên Sơn La 

121 Mùa A Giảng 01/09/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,75 15,75 Bản Trò A Xã Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 

122 Lừ Văn Phan 30/03/2009 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,75 15,75 Bản Chẹn Xã Mường Khoa Bắc Yên Sơn La 

123 Tráng A Táng 06/07/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,75 15,75 Bản Pá Nó Xã Mường Khoa Bắc Yên Sơn La 

124 Lò Thị Phương Ly 18/05/2009 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,45 15,75 Bản Cải B Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

125 Hờ A Tuấn 16/02/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,35 15,75 Bản Suối Lềnh Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

126 Mùa A Phềnh 14/09/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,35 15,75 Bản Chung Trinh Xã Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 

127 Vàng A Sềnh 04/09/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,25 15,75 Bản Pa Khốm Xã Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La 

128 Sồng A Vùa 11/09/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,15 15,75 Bản Suối Lẹ Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

129 Lò Quang Hải 27/07/2009 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 20,05 15,75 Bản Chim Thượng Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

130 Hờ A Cường 26/02/2008 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,95 15,75 Bản Pá Hốc Xã Hang Chú Bắc Yên Sơn La 

131 Lù A Dơ 12/12/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,85 15,75 Bản Tà Xùa C Xã Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 

132 Mùa A Do 26/04/2008 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,85 15,75 Bản Háng Đồng Xã Háng Đồng Bắc Yên Sơn La 

133 Hà Thị Thường 01/06/2009 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,75 15,75 Bản Suối Tù Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

134 Sồng A Giống 22/06/2008 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,65 15,75 Bản Tam Hợp Xã Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La 

135 Lò Thành Tưởng 29/03/2009 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,65 15,75 Bản Chim Hạ Xã Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

136 Hoàng Tuấn Linh 18/01/2009 Nam Dao 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,65 15,75 Bản En Xã Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La 

137 Thào A Dìa 25/10/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,35 15,75 Bản Tra Xã Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La 

138 Mùa A Ly 18/03/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,25 15,75 Bản Kỳ Sơn Xã Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La 

139 Lù Páo Chua 29/08/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 19,25 15,75 Bản Tà Xùa C Xã Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 

140 Mùa A Mạnh 30/06/2009 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp 18,65 15,75 Bản Kỳ Sơn Xã Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La 

141 Đinh Văn Hưởng 15/10/2009 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp 17,95 15,75 Bản Chanh Xã Song Pe Bắc Yên Sơn La 



  

 

142 Phạm Huy Long 14/06/2009 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp 17,35 15,75 Tiểu khu 2 Thị trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La 

   (Danh sách này có 142 thí sinh)   
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